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TIẾT: 41,42 - BÀI 3: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ 
TẠI VIỆT NAM
Môn Công nghệ lớp 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ: 
- Trình bày được khái niệm về thị trường lao động; 
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động;
- Trình bày được vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thông qua hoạt động nhóm.
- Năng lực tự chủ và tự học: thông qua việc chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua tìm tòi, khám phá thêm về thị trường lao động đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật công nghệ.
Năng lực riêng: 
- Nhận thức công nghệ: Trình bày được khái niệm về thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động, vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Giao tiếp công nghệ: tìm kiếm và báo cáo thông tin về thị trường lao động của một ngành thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, vận dụng kiến thức đã học về thị trường lao động vào việc tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ phù hợp với bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, SGV, SBT Công nghệ định hướng nghề nghiệp 9 – Kết nối tri thức. 
- Phiếu học tập.
- Máy tính, ti vi hoặc máy chiếu.
- Bảng phụ 
2. Đối với học sinh
- Sách giáo khoa, Sách bài tập Công nghệ định hướng nghề nghiệp 9 – Kết nối tri thức.
- Đọc trước nội dung bài học và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về bài học “Thị trường lao động kĩ thuật công nghệ tại Việt Nam”; thực hiện các nhiệm vụ được giao ở cuối tiết trước. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, giúp HS sẵn sàng học tập và gợi mở nhu cầu nhận thức của HS, kích thích sự tò mò và mong muốn tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học.
b. Nội dung: HS được yêu cầu quan sát các hình ảnh, Hình 3.1 SGK tr.17 và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV sử dụng kênh hình yêu cầu HS quan sát các hình ảnh ghi lại tên các ngành nghề mà em biết?
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát Hình 3.1 SGK tr.14 và trả lời câu hỏi: Nhu cầu tuyển dụng của các ngành nghề có giống nhau không? Người lao động có tìm thông tin này ở đâu để có cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội?
[image: A white and pink card with text and symbols
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Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, vận dụng hiểu biết thực tế và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nội dung cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
- GV dẫn dắt HS vào bài mới: Theo hình vẽ, nhu cầu tuyển dụng của các ngành nghề tại một thời điểm rất khác nhau. Chính vì vậy, để lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân, đồng thời cũng phù hợp với nhu cầu của xã hội thì mỗi người cần phải biết tìm kiếm những thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các ngành nghề. Những thông tin này có thể tìm kiếm được từ thị trường lao động. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thị trường lao động kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam – Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật công nghệ tại Việt Nam.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Khái niệm về thị trường lao động 
a. Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm về thị trường lao động.
b. Nội dung: HS đọc SGK, thảo luận trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giáo viên
c. Sản phẩm: HS ghi được khái niệm về thị trường lao động.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi khám phá trong SGK: 
+ Hãy kể tên một số loại hàng hoá, dịch vụ mà em biết. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ gọi là gì?
- GV yêu cầu HS suy nghĩ độc lập chỉ ra sự khác biệt giữa thị trường lao động với các thị trường khác.  
- Yêu cầu HS rút ra được khái niệm về thị trường lao động
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ bản thân, đọc thông tin trong SGK, trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trả lời câu hỏi và nêu khái niệm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận về khái niệm của thị trường lao động.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm về thị trường lao động 
Thị trường lao động là thị trường trao đổi hàng hoá sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thoả thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,... Trong đó, người lao động là bên bán, người sử dụng lao động là bên mua, hàng hoá sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.


Hoạt động 2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động 
a. Mục tiêu: HS trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.
b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ đã được giao theo sự hướng dẫn của GV.
c. Sản phẩm: HS ghi được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ đã giao về nhà cho các nhóm từ tiết học trước.
Các nhóm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động? Mỗi nhóm trình bày một nội dung trên lớp vào tiết sau? Chuẩn bị câu hỏi thảo luận?
+ Nhóm 1: Tìm hiểu tác động của sự phát triển của khoa học, công nghệ.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu tác động của sự chuyển dịch cơ cấu.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu tác động của nhu cầu nghề nghiệp.
+ Nhóm 4: Tìm hiểu tác động của nguồn cung lao động.
- Lưu ý: GV cung cấp các thông tin cho HS trước khi tìm hiểu và phân tích sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động: giải thích cho HS về một số thuật ngữ và một số khái niệm.
+ Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.
+ Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được dùng để chỉ những thay đổi trong các bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Có các hướng chuyển dịch cơ cấu như sau:
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: Là sự vận động chuyển dịch vị trí, tỉ trọng của các ngành kinh tế và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng để phù hợp với năng lực sản xuất và phân công lao động xã hội. Cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay được chia thành theo ngành gồm Nông – lâm – thuỷ sản; Công nghiệp và xây dựng; Dịch vụ.
+ Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: là sự chuyển dịch tỉ trọng của các thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế ở Việt Nam gồm kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước (kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân); kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ: Là sự chuyển dịch các ngành kinh tế giữa các vùng trên phạm vi lãnh thổ một quốc gia.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc yêu cầu phần Luyện tập SGK tr.18.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ đã được giao theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động 
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trả lời câu hỏi phần Luyện tập (SGK – tr18).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV và HS nhận xét, đánh giá, kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.
- GV bổ sung thêm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	II. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động
Thị trường lao động luôn thay đổi bởi tác động của một số yếu tố chính sau: 
+ Sự phát triển của khoa học, công nghệ
+ Sự chuyển dịch cơ cấu
+ Nhu cầu lao động
+ Nguồn cung lao động



Hoạt động 3. Vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
a. Mục tiêu: HS trình bày được vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. 
b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ đã được giao theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm: HS ghi được vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đại diện các nhóm lên báo cáo về các thông tin mà thị trường lao động cung cấp để định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS báo cáo xong.
- HS các nhóm tương tác;
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận về vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	III. Vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
+ Người lao động có căn cứ chọn ra nghề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.
+ Các cơ sở đào tạo định hướng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
+ Người sử dụng lao động tuyển được người lao động phù hợp với nhu cầu của mình.


Hoạt động 4: Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay
a) Mục tiêu
Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay.
b) Tổ chức thực hiện
– GV giao nhiệm vụ như sauNội dung
Đọc SGK, thảo luận nhóm theo tổ để cùng nhau phân tích các vấn đề mà thị trường Việt Nam gặp phải hiện nay:
· Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
· Xu hướng cung lao động lớn hơn cầu lao động.
· Xu hướng tuyển dụng người lao động được đào tạo, có kinh nghiệm.


HS thực hiện nhiệm vụ: đọc SGK, thảo luận nhóm và thực hành nhiệm vụ GV đưa ra. Dự kiến câu trả lời của HS:
Sản phẩm
· Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều: Lực lượng lao động ở thành thị trong những năm qua có xu hướng ngày càng tăng nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động vẫn còn rất thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
· Xu hướng cung lao động lớn hơn cầu lao động: Cung lao động ngày càng đáp ứng cầu lao động nhưng thị trường lao động nước ta vẫn tồn tại sự mất cân đối cung – cầu lao động trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề. Sự mất cân đối này thể hiện ở số lượng cung lao động lớn hơn cầu lao động. Cung lao động tăng nhanh nhưng không đáp ứng được cầu lao động do chất lượng lao động thấp.
· Xu hướng tuyển dụng người lao động được đào tạo, có kinh nghiệm: Sự chuyển dịch của cơ cấu lao động theo hướng giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, công nghệ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động. Người lao động phải có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin, đồng thời họ phải có khả năng tự học để đáp ứng sự thay đổi liên tục của các ngành nghề.
· GV tổ chức báo cáo, thảo luận: gọi các nhóm trao đổi chia sẻ kết quả thảo luận nhóm.
· GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 5:Tìm kiếm thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ
c) Mục tiêu
Tìm kiếm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
d) Tổ chức thực hiện
– GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung
Đọc SGK và trả lời câu khỏi khám phá (trang 21 SGK) để từ đó các em xác định được nội dung các bước tìm thông tin về thị trường lao động tại Việt Nam.

– HS thực hiện nhiệm vụ: đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra. Dự kiến câu trả lời của HS:Sản phẩm
· Thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ có thể tìm được qua các trang website, báo trí, các kênh thông tin chính thức của các đơn vị uy tín như tổ chức lao động quốc tế cũng như các trung tâm thị trường lao động ở các đơn vị thành phố (tỉnh).
· 4 bước để tìm thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
+ Bước 1: Xác định mục tiêu tìm kiếm
+ Bước 2: Xác định nguồn thông tin
+ Bước 3: Xác định công cụ tìm kiếm
+ Bước 4: Tiến hành tìm kiếm

· GV tổ chức báo cáo, thảo luận: gọi 1 bạn trả lời câu hỏi và đọc thông tin.
· GV nhận xét, kết luận: yêu cầu HS đọcmục kết nối nghề nghiệp.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học.
b. Nội dung: GV cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” 
c. Sản phẩm: HS chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm tổng kết tiết 1 của Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam.
Câu 1: Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
A. Thị trường trao đổi - sản xuất.
B. Thị trường lao động.
C. Thị trường trao đổi hàng hóa.
D. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa. 
Câu 2: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. Sự phát triển của công nghệ, cơ khí.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu.
C. Nhu cầu lao động.
D. Nguồn cung lao động.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
A. Phát triển kinh tế - xã hội.
B. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
C. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
D. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Câu 4: Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
A. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
B. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
C. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
D. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
Câu 5: Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
A. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
B. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
C. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
D. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
Câu 6: Có bao nhiêu yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. 1 yếu tố.
B. 2 yếu tố.
C. 5 yếu tố.
D. 4 yếu tố.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, vận dụng kiến thức đã học, suy nghĩ, xung phong trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS trả lời câu hỏi;
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, đọc đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	A
	D


- GV chuyển sang nhiệm vụ mới mới. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để tìm hiểu nhóm ngành nghề kĩ thuật, công nghệ nào có xu hướng phát triển trong thị trường lao động ở địa phương.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS trả lời câu hỏi: Hãy tìm hiểu nhóm ngành nghề kĩ thuật, công nghệ nào có xu hướng phát triển trong thị trường lao động ở địa phương em?
c. Sản phẩm: HS trình bày về nhóm ngành nghề kĩ thuật, công nghệ nào có xu hướng phát triển trong thị trường lao động ở địa phương 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ tại nhà: Hãy tìm hiểu nhóm ngành nghề kĩ thuật, công nghệ nào có xu hướng phát triển trong thị trường lao động ở địa phương em?
- GV gợi ý cho HS sử dụng internet để tìm kiếm thông tin
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
HS sưu tầm thông tin, tư liệu trên sách, báo, internet và hoàn thành nhiệm vụ tại nhà.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá, kết thúc tiết học.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học:
+ Khái niệm về thị trường lao động 
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động 
+ Vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung: 
+ Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay 
+ Tìm kiếm thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ 

PHIẾU HOẠT ĐỘNG NHÓM: ………………..
( Phiếu sử dụng cho HS hoạt động nhóm đôi, nhóm bàn trong các tiết học)
Thành viên: …………………………………………………………………………………………...
Lớp: ………………….
Nội dung hoạt động:.…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….….
	STT
	YÊU CẦU ( CÂU HỎI)
	TRẢ LỜI
	GHI CHÚ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
(Phiếu sử dụng để HS tự đánh giá kết quả hoạt động của nhóm mình)
Lớp................................................
Nhóm:...............................................
	STT
	Tiêu chí
	Điểm
	Điểm tự đánh giá
	Ghi chú

	1
	Nội dung ( đúng, đủ..)
	30
	
	

	2
	Hình thức ( đẹp, sáng tạo..)
	20
	
	

	3
	Báo cáo ( Rõ ràng, mạch lạc..)
	30
	
	

	4
	Tương tác ( trả lời câu hỏi..)
	20
	
	

	TỔNG
	100
	
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHÉO
(Phiếu sử dụng để HS đánh giá chéo kết quả hoạt động của nhóm bạn)
Nhóm đánh giá.......................................
Nhóm được đánh giá...................................................................................
	STT
	Tiêu chí
	Điểm
	Nhóm….
	Nhóm…
	Nhóm….

	1
	Nội dung ( đúng, đủ..)
	30
	
	
	

	2
	Hình thức ( đẹp, sáng tạo..)
	20
	
	
	

	3
	Báo cáo ( Rõ ràng, mạch lạc..)
	30
	
	
	

	4
	Tương tác ( trả lời câu hỏi..)
	20
	
	
	

	TỔNG
	100
	
	
	



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
(Phiếu sử dụng để tổng kết đánh giá HS vào tiết cuối của bài học)

	STT
	Nhóm
	Điểm tự đánh giá
	Điểm được đánh giá
	Tổng điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	
	

	1
	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm 3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm 4
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